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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Bài 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA
1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
a. Khái niệm cạnh tranh
· Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất , kinh doanh hàng hóa nhằm dành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
· Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh.

· Người sản xuất, kinh doanh có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.

2. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh
a. Mục đích của cạnh tranh
Dành được nhiều lợi nhuận hơn người khác.

Biểu hiện
· Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác

· Giành ưu thế về khoa học và công nghệ

· Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng, các mặt đơn hàng

· Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán, khuyến mãi...

b. Các loại cạnh tranh

                           Đọc thêm
3. Tính hai mặt của cạnh tranh
a. Mặt tích cực của cạnh tranh
· Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học- kĩ thuật phát triển.

· Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

· Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

b. Mặt hạn chế của cạnh tranh
· Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm  quy luật tự nhiên.

· Dùng mọi thủ đoạn để giành giật khách hàng

· Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.

HOÀN THÀNH VÀO CHỖ TRỐNG
1.Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

a. Khái niệm: Cạnh tranh là sự......................................trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành...............................để thu..................................

b.  Nguyên nhân: Sự tồn tại nhiều.................................là những đơn vị kinh tế độc lập có....................và...........................

1. Mục đích của cạnh tranh: Giành....................về mình nhiều hơn người khác

+ Nguồn ............................và...........................

+ Ưu thế về........................................

+ Ưu thế về..........................................

+ ..........................., nơi đầu tư, hợp đồng, đơn đặt hàng.....

2. Tính hai mặt của cạnh tranh

a. Mặt tích cực (Cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật – Động lực kinh tế)

+ ........................lực lượng sản xuất, KHKT.............và..................NSLĐ

+ Khai thác tối đa mọi...................vào đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế

+ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.................................................................................

b. Mặt hạn chế (Cạnh tranh không lành mạnh – Vi phạm pháp luật và đạo đức)

+ Ảnh hưởng xấu đến tài nguyên và.....................

+............................phi pháp, bất lương

+ Đầu cơ............................

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, “cạnh tranh”  được dung để gọi tắt của cụm từ nào sau đây?

A. Cạnh tranh kinh tế



C. Cạnh tranh lưu thông.  
B. Cạnh tranh giá cả.    



D. Cạnh tranh sản xuất  
Câu 2: Theo em cạnh tranh ra đời từ khi nào?

C. Khi sản xuất và lưu thông hàng  hóa.         C. Khi của cải khan hiếm.                                              
D. Khi loài người xuất hiện.


  D. Khi xuất hiện giá trị thẳng                                              
Câu 3: Cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò là một động lực kinh tế của sản xuất và

A. Lưu thông hàng hóa



C. San bằng lợi nhuận

B. Thúc đẩy độc quyền



D. Xóa bỏ giàu – nghèo

Câu 4: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu

C. Nền kinh tế tự nhiên

B. Lợi ích kinh tế đối lập

D. Điều kiện sản xuất khác nhau

Câu 5: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, mặt hạn chế của cạnh tranh  thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế vì mục tiêu lợi nhuận đã

A. Tăng cường quan hệ trao đổi

C. Thu hẹp quy mô sản xuất

B. Đầu cơ tích trữ hàng hóa 


D. Mở rộng phạm vi kinh doanh

Bài 5: CUNG, CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA
1. Khái niệm cung, cầu
a. Khái niệm cầu

· Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

b. Khái niệm cung

· Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

2. Mối quan hệ cung - cầu.
· a. Nội dung khái quát quan hệ cung - cầu
· Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

Biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu:
· Cung – cầu tác động lẫn nhau.

· Khi cầu tăng ->sản xuất mở rộng -> cung tăng

· Khi cầu giảm ->sản xuất thu hẹp ->cung giảm

· Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

· Khi cung lớn hơn cầu -> giá giảm

· Khi cung bé hơn cầu -> giá tăng

· Khi cung bằng cầu -> giá ổn định

· Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.

Về phía cung

· Khi giá tăng -> sản xuất mở rộng ->cung tăng

· Khi giá giảm -> sản xuất thu hẹp -> cung giảm

          Về phía cầu

· Khi giá tăng -> cầu giảm

Khi giá giảm -> cầu tăng

b. Vai trò của quan hệ cung - cầu

Đọc thêm
3. Vận dụng quan hệ cung – cầu
a. Đối với Nhà nước
· Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.

· Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ.

· Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu.

b. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh
· Tăng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị.

· Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị.

c. Đối với người tiêu dùng
· Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao.

· Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp.

HOÀN THÀNH VÀO CHỖ TRỐNG
1. Khái niệm cung, cầu

a. Khái niệm “cầu”: là .............................................mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì.........................tương ứng với..................................xác định
b. Khái niệm “cung”: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ ..........................................và .................................................trong một thời kì........................tương ứng với mức giá cả, ..........................và................................xác định
2. Mối quan hệ cung – cầu (người bán – người mua hoặc người SX – người TD)
a. Cung – cầu tác động lẫn nhau

+ Cầu   => SX...................=> Cung.............

+ Cầu    => SX............... => Cung...............

b. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường

+ Cung = Cầu => Giá cả ..............Giá trị

+ Cung > Cầu => Giá cả ..............Giá trị

+ Cung < Cầu => Giá cả...............Giá trị

c. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu

+ Giá cả 

SX..............=> Cung.........

+ Giá cả

SX..............=> Cung.........

+ Giá cả
=> Cầu..........

+Giá cả 
=> Cầu..........

3. Vận dụng quan hệ cung – cầu

a. Nhà nước: Điều tiết cung – cầu, ổn định giá cả trên thị trường thông qua ....................và ......................
VD:..............................................................................................................................
b. Người sản xuất, kinh doanh

+ Cung > Cầu => Thu hẹp sản xuất (vì Giá cả.............)

+ Cung < Cầu => Mở rộng sản xuất (vì giá cả...............)

c. Người tiêu dùng

+ Cung < Cầu => giảm mua (vì giá cả...........) chuyển sang mua các mặt hàng có Cung .......Cầu (vì giá cả thấp)

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường


A  Cao hơn giá trị sử dụng
B  Đối lập giá trị sản phẩm



C  Thấp hơn giá trị hàng hóa 
D  Ngang bằng giá trị cá biệt

Câu 2:  Chị B giám đốc doanh nghiệp X quyết định cho toàn thể nhân viên dưới quyền đi du lịch nước ngoài khi nhận thấy các công ty lữ hành đồng loạt giảm giá. Chị B đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?


A  Giá cả giảm thì cầu tăng
B  Giá cả tăng thì cầu giảm



C  Giá cả ngang bằng giá trị
D  Giá cả độc lập với cầu

Câu 3:  Chị D quyết định xây nhà sớm hơn dự định khi nhận thấy giá cả các loại vật liệu xây dựng trên thị trường đang giảm mạnh. Chị D đã vận dụng mối quan hệ cung – cầu ở nội dung nào dưới đây?


A  Giá cả bài trừ cung – cầu
B  Cung – cầu triệt tiêu giá cả
C  Giá cả ảnh hưởng đến cung – cầu
D  Cung – cầu độc lập với giá cả

Câu 4:  Anh A vay thêm tiền để mua ô tô vào thời điểm thuế nhập khẩu mặt hàng này đang giảm mạnh. Anh A đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?


A  Giá cả tăng thì cầu giảm
B  Giá cả giảm thì cầu tăng



C  Cung – cầu độc lập giá cả
D  Cung – cầu loại trừ giá cả

Câu 5:  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa các doanh nghiệp thường có xu hướng thu hẹp quy mô sản xuất và kinh doanh khi


A  Cung lớn hơn cầu

B  Giá cả thị trường tăng cao
C  Giá cả cao hơn giá trị

D  Cung nhỏ hơn cầu

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.

Chúc các em học tập hiệu quả và thành công!
